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TÓM TẮT: Human Papillomavirus (HPV) là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung (UTCTC) và 
các bệnh lý u nhú sinh dục, đặc biệt phổ biến tại các nước đang phát triển. Do đó, việc trang 
bị kiến thức chuyên sâu về dự phòng bằng vắc-xin cho sinh viên khối ngành Y Dược là yêu cầu 
cấp thiết nhằm tối ưu hóa hiệu quả tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Do đó, nghiên cứu 
này nhằm xác định tỉ lệ kiến thức đạt về virus HPV và bệnh ung thư cổ tử cung của sinh viên tại 
Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên năm 2025. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện 
trên 210 sinh viên khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2025. 
Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt về virus HPV ở mức cao, chiếm 93,3%. Tuy nhiên, kiến thức về 
bệnh lý UTCTC còn hạn chế chỉ chiếm 38,6%. Đa số sinh viên có kiến thức tốt về HPV và vắc-xin, 
nhưng cần cải thiện kiến thức chuyên sâu về bệnh UTCTC và các biện pháp tầm soát sau tiêm.
Từ khoá: HPV, Ung thư cổ tử cung, Sinh viên 

KNOWLEDGE OF HPV AND CERVICAL CANCER AMONG 
MEDICAL AND PHARMACEUTICAL STUDENTS AT TAY 
NGUYEN UNIVERSITY
Dang Tuyet Ngan, Nguyen Thi Kim Quyen

ABSTRACT: Human Papillomavirus (HPV) is the primary causative agent of cervical cancer 
and genital warts, particularly prevalent in developing countries. Therefore, equipping medical 
and pharmaceutical students with in-depth knowledge of vaccine prevention is an urgent 
requirement to optimize the effectiveness of health counseling and community care. This study 
aimed to determine the rate of adequate knowledge regarding HPV and cervical cancer among 
students at the Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University, in 2025. A cross-
sectional descriptive study was conducted on 210 medical and pharmaceutical students at Tay 
Nguyen University from March 2025 to June 2025. The proportion of students with adequate 
knowledge of HPV was high, accounting for 93.3%. However, knowledge regarding cervical 
cancer pathology remained limited, with only 38.6% of participants achieving an adequate 
level. While the majority of students demonstrated good knowledge of HPV and its vaccine, 
there is a significant need to improve specialized knowledge concerning cervical cancer and 
post-vaccination screening measures.
Keywords: HPV, Cervical cancer, Students.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) hiện là 

thách thức y tế công cộng nghiêm trọng, 
ghi nhận khoảng 662.301 ca mắc mới và 
348.874 ca tử vong trên toàn cầu vào năm 
2022 [4].Tại Việt Nam, UTCTC tiếp tục là 
gánh nặng lớn khi xếp thứ 10 về tỷ lệ tử 
vong ở phụ nữ với khoảng 4.612 ca mắc 
mới hàng năm [4].

Mặc dù virus Human Papilloma (HPV) 
được xác định là tác nhân chính gây ra hơn 
95% trường hợp UTCTC, các giải pháp dự 
phòng vẫn chưa đạt hiệu quả tối ưu [11]. 
Việc triển khai vắc-xin đã chứng minh khả 
năng làm giảm đáng kể tỷ lệ tổn thương 
tế bào cổ tử cung từ 3,7% xuống còn 1,5% 
[12]. Tuy nhiên, chiến lược tiêm chủng 
tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách 
thức; ước tính đến năm 2023, tỷ lệ bao phủ 
vắc-xin HPV ở nhóm nữ thanh niên 15–29 
tuổi chỉ đạt khoảng 12% [12]. Con số này 
còn thấp xa so với mục tiêu “90-70-90” 
của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm loại bỏ 
UTCTC vào năm 2030, trong đó yêu cầu 
90% trẻ em gái phải được tiêm chủng đầy 
đủ trước 15 tuổi [12]. 

Thực trạng nhận thức và hành vi tiêm 
chủng trong nhóm sinh viên đại học — 
nguồn nhân lực nòng cốt của xã hội — 
vẫn tồn tại nhiều hạn chế với tỷ lệ tiêm 
chủng thực tế chỉ dao động từ 11,8% đến 
18,5% [7]. Đặc biệt tại tỉnh Đắk Lắk, hiện 
vẫn chưa có nghiên cứu công bố về kiến 
thức và thái độ đối với vắc-xin HPV trong 
nhóm sinh viên, tạo ra một khoảng trống 
về bằng chứng khoa học cho công tác dự 
phòng y tế địa phương. Do đó, việc triển 
khai nghiên cứu này là yêu cầu cấp thiết 
nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu thực tiễn cho 
các chính sách y tế, góp phần nâng cao tỷ 
lệ tiêm chủng và tối ưu hóa chiến lược loại 
trừ UTCTC trong cộng đồng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

2.2. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Y 

khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm 
đang theo học tại Trường Đại học Tây 
Nguyên (sinh viên năm thứ nhất – sinh 
viên năm cuối). 

- Tiêu chuẩn chọn vào:

+ Sinh viên Y khoa (năm 1 đến năm 6), 
Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm (năm 
1 đến năm 4) đang theo học tại Trường 
Đại học Tây Nguyên.

+ Sinh viên đồng ý tham gia vào nghiên 
cứu trên tinh thần tự nguyện sau khi đã 
được thông báo cụ thể về mục đích và nội 
dung nghiên cứu.

+ Chưa từng nhiễm HPV và không 
trong trường hợp đang điều trị bệnh do 
HPV. 

- Tiêu chuẩn loại trừ 
+ Sinh viên bảo lưu, tự ý bỏ học, thôi 

học.
+ Sinh viên không có mặt khi đến khảo 

sát lần thứ 3

2.3. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu:
- Cỡ mẫu: 

+ n: cỡ mẫu nghiên cứu.
+ z1-α/2 = 1,96.
+ p = 63% là tỷ lệ sinh viên có kiến thức 

đạt về vắc-xin phòng ngừa UTCTC[7]
+ q = 1 – p.
+ d= 0,07: sai số cho phép ở mức 7%.
Cỡ mẫu tối thiểu là 191 sinh viên. Cộng 

thêm 10% vào cỡ mẫu ước lượng để dự 
phòng tình trạng mất mẫu trong quá trình 
thu thập thì cỡ mẫu làm tròn thành 210 
sinh viên. 

- Phương pháp chọn mẫu: 
Chọn mẫu ngẫu nhiên có hệ thống 

trong thời gian nghiên cứu đồng thời đảm 
bảo các tiêu chuẩn chọn mẫu, nhằm đảm 
bảo tính đại diện và khách quan trong việc 
lựa chọn đối tượng nghiên cứu, đồng thời 
thuận lợi cho quá trình tổ chức khảo sát 
thực tế.

- Nghiên cứu viên lập danh sách đầy đủ 
sinh viên đang theo học tại Khoa Y dược - 
Trường Đại học Tây Nguyên, bao gồm các 
ngành được sắp xếp theo tên SV (A, B, C): 
1734 SV 

- Xác định cỡ mẫu cần khảo sát là n = 
210 sinh viên, đã được tính toán theo công 
thức xác định cỡ mẫu cho nghiên cứu định 
lượng. Từ đó, hệ số khoảng cách k được 

https://doi.org/10.63947/bvtn.v2i8.16


Trang 115

Tạp chí Sức khỏe và Lão Hóa. 2026;2(8):113-118

Journal of Health and Aging. 2026;2(8):113-118

https://doi.org/10.63947/bvtn.v2i8.16

tính theo công thức: k=N/n = 1734/ 210 
k= 8.25 vậy k= 8. Nghĩa là, cứ mỗi 8 sinh 
viên trong danh sách, sẽ chọn 1 sinh viên 
làm đối tượng khảo sát.

- ĐTNC tiếp theo được tính theo công 
thức, đối tượng nghiên cứu sau bằng số 
thứ tự của đối tượng trước cộng với hệ số 
khoảng cách k cho đến khi hoàn thành cỡ 
mẫu, cụ thể: Số thứ tự đối tượng (i) = Số 
thứ tự ban đầu + (i-1)k. Cụ thể, lần lượt 
chọn sinh viên ở các vị trí: 1, 9, 17, 25, 33,… 
cho đến khi đủ 210 sinh viên.

2.4. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu được thu thập bằng hình thức 

khảo sát online qua công cụ Google Form 
Link khảo sát được gửi đến email của từng 
đối tượng nghiên cứu từ tháng 02/2025 
đến tháng 05/2025. 

Bảng câu hỏi gồm thông tin chung, 
kiến thức về virus HPV, kiến thức về bệnh 
ung thư cổ tử cung, kiến thức về vắc-xin 
ngừa ung thư cổ tử cung của sinh viên. 

- Kiến thức về virus HPV: Mỗi câu trả 
lời “đúng” là 1 điểm và ngược lại với mỗi 
câu trả lời “sai”/ “không biết” được tính là 
0 điểm. Kiến thức là biến nhị giá với kiến 
thức đạt và chưa đạt. Kiến thức đạt là khi 
sinh viên trả lời đúng trên  50% số câu hỏi. 

- Kiến thức về bệnh UTCTC: Mỗi câu trả 
lời “đúng” là 1 điểm và ngược lại với mỗi 
câu trả lời “sai” / “không biết” được tính là 
0 điểm. Kiến thức là biến nhị giá với kiến 
thức đạt và chưa đạt. Kiến thức đạt là khi 
sinh viên trả lời đúng trên  50% số câu hỏi.

2.5. Phân tích  số liệu
- Nhâp và quản lý số liệu bằng phần 

mềm Epidata 3.1. 
- Xử lý và phân tích số liệu bằng phần 

mềm STATA 16.0.
+ Thống kê mô tả: Các biến số định 

tính được trình bày dưới dạng tần số và tỷ 
lệ phần trăm.

2.6. Đạo đức nghiên cứu
- Việc thực hiện nghiên cứu được sự 

chấp thuận và cho phép của hội động 
khoa học của Trường đại học Tây Nguyên 
và Ban lãnh đạo Bệnh viện Trường Đại học 
Tây Nguyên.  Tất cả đối tượng nghiên cứu 
đều được giải thích rõ ràng về mục đích, 
nội dung và quyền lợi khi tham gia; việc 
tham gia là hoàn toàn tự nguyện dựa trên 

bản cam kết đồng thuận. Nghiên cứu cam 
kết không gây ảnh hưởng đến học tập hay 
quyền lợi y tế của đối tượng nghiên cứu, 
đồng thời mọi thông tin cá nhân đều được 
bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu khoa học.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Thông tin đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Phân bố đặc tính đối tượng nghiên 
cứu theo giới tính, ngành học, tuổi và dân tộc

Đặc điểm	 Tần số 
(n)

Tỷ lệ 
(%)

Giới tính

Nam	 78 37,1

Nữ	 132 62,9

Ngành học

Y khoa	 167 79,5

Điều dưỡng	 22 10,5

Kỹ thuật xét nghiệm 21 10

Tuổi

≤22 tuổi 114 54,3

>22 tuổi 96 45,7

Dân tộc

Kinh 168 80

Khác 42 20

Trong tổng số 210 sinh viên tham gia 
nghiên cứu. nữ giới (62,9%), độ tuổi từ 22  
trở xuống(54,3%) và dân tộc Kinh (80%).

Hình 1. Phân bố đặc tính đối tượng nghiên 
cứu theo năm học

Về phân bố đào tạo, sinh viên hệ Y đa 
khoa chiếm đa số (79,5%) (Bảng 1). Tuy 
nhiên, tỷ lệ sinh viên theo năm học dao 
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động từ 9,5% đến 20%, trong đó khối sinh 
viên năm nhất chiếm tỷ lệ cao nhất (hình 
3.1)

3.2. Kiến thức của sinh viên về hậu 
quả của virus HPV và bệnh ung thư 
cổ tử cung
3.2.1.  Kiến thức của sinh viên về virus HPV

Dựa vào tổng số câu trả lời đúng về 
phần kiến thức về virus HPV, có 93,3% sinh 
viên đạt yêu cầu (195/210 SV), cao hơn 
đáng kể so với kết quả của Ngô Thị Huyền 
(65%) [7] (hình 3.2). So với các nghiên cứu 
quốc tế, ỷ lệ này cũng vượt trội hơn so 
với sinh viên y khoa tại tại Nigeria (5,6%)
[5] và Ethiopia (39,5%)[1]. Sự chênh lệch 
này phản ánh hiệu quả bước đầu của công 
tác truyền thông và giáo dục sức khỏe 
liên quan đến HPV tại cơ sở đào tạo. Tuy 
nhiên, tỷ lệ 6,7% sinh viên chưa đạt cho 
thấy cần tiếp tục cải thiện nội dung và 

phương pháp giảng dạy nhằm chuẩn hóa 
kiến thức nền tảng về dự phòng HPV cho 
toàn thể sinh viên.

Hình 2. Phân loại kiến thức của sinh viên về 
virus HPV

Kết quả khảo sát từ bảng 2 ghi nhận 
mức độ nhận thức của sinh viên về trai 
trò gây bệnh ung thư cổ tử cung của virus 
HPV đạt 92,9%, cao hơn đáng kể so với 
kết quả của Ngô Thị Huyền (2024) (81%)

Bảng 2. Kiến thức của sinh viên về hậu quả của virus HPV
Kiến thức Đúng Sai Không biết Kiến thức đúng

(n) % (n) % (n) % (n) %

Gây u nhú ở người 177 84,3 13 6,2 20 9,5 177 84,3

Gây mục cóc ở người	 169 80,5 17 8,1 24 11,4 169 80,5

Gây ung thư cổ tử cung	 195 92,9 4 1,9 11 5,2 195 92,9

Bảng 3. Kiến thức của sinh viên về virus HPV

Quan điểm
Đúng Sai Không biết KT đúng

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%)

Có nhiều chủng 194 92,4 2 0,9 14 6,7 197 92,4

Xảy ra ở nam giới 172 81,9 16 7,6 22 10,5 172 81,9

Hầu hết nhiễm HPV sinh dục 
không có triệu chứng/biểu 
hiện rõ ràng

143 68,1 34 16,2 33 15,7 143 68,1

HPV có thể lây từ mẹ sang 
con 114 54,3 59 28,1 37 17,6 59 28,1

Test HPV âm tính là không 
bị nhiễm HPV 103 49 81 38,6 26 12,4 103 49

HPV chỉ có 1 chủng, chỉ 
có thể mắc chủng đó mà 
không mắc một chủng nào 
khác

14 6,7 163 77,6 33 15,7 163 77,6

Có thể lây nhiễm HPV cho 
bạn tình ngay khi không có 
triệu chứng nhiễm HPV

157 74,8 25 11,9 28 13,3 157 74,8
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[7];  Marília Biselli-Monteiro và cộng sự 
(2019) (76%) [2]. Kết quả này khắng định 
hiệu quả của việc lồng ghép chương trình 
dự phòng ung thư vào đào tạo lâm sàng, 
đồng thời củng cố chiến lược sử dụng 
nhân viên y tế làm hạt nhân thay đổi hành 
vi cộng đồng.

Bên cạnh nhận thức về ung thư cổ tử 
cung, tỷ lệ sinh viên nhận biết HPV là tác 
nhân gây u nhú (84,3%) và mụn cóc sinh 
dục (80,5%) (bảng 2). Tỷ lệ nhận thức về 
mụn cóc sinh dục trong nghiên cứu tương 
đồng với nghiên cứu của Ngô Thị Huyền 
(2024) trên sinh viên Y khoa (82,5%) [10], 
nhưng cao hơn đáng kể so với báo cáo của 
Mahmoud, A và cộng sự (2025) (68,2%) 
[6]. Sự khác biệt này phản ánh mức độ 
chuẩn bị kiến thức lâm sàng tốt hơn của 
đối tượng nghiên cứu.

Khi khảo sát kiến thức về virus HPV cho 
thấy phần lớn sinh viên có kiến thức đúng 
về các đặc điểm cơ bản của virus HPV như 
HPV có nhiều chủng (92,4%) và xảy ra ở 
cả nam giới (81,9%) (bảng 3). Tỷ lệ này 
cao hơn đáng kể so với kết quả của Ngô 
Thị Huyền (2024) [7], với tỷ lệ tương ứng 
là 71,5% và 59,5%. Nghiên cứu tại Ai cập 
nơi có 92% đối tượng từng nghe về HPV 
nhưng chỉ 2,1% hiểu đúng về sự đa dạng 
chủng loại [1]. Ngược lại, dữ liệu toàn cầu 
ghi nhận trên 90% sinh viên nhận thức đầy 
đủ về đặc tính đa chủng, con đường lây 
truyền và vai trò bệnh sinh của HPV [12]. 
Sự khác biệt này minh chứng cho hiệu 
quả của các chương trình giáo dục y tế và 
chiến lược truyền thông chủ động trong 
việc chuẩn hóa kiến thức chuyên môn.

Kết quả của chúng tôi còn tìm thấy 
68,1% SV hiểu đúng rằng “Hầu hết khi 
nhiễm virus HPV sinh dục thường không 

có triệu chứng/ biểu hiện rõ rệt”, thấp hơn 
so với tỷ lệ 75,1% của Đỗ Viết Nam Hải 
và cộng sự (2024) [3]. Đáng chú ý, 28,1% 
biết HPV không lây từ mẹ sang con, tương 
đồng với 21% của Nguyễn Thị Xuân Liễu 
và cộng sự (2024)[8]. Việc nhầm lẫn có thể 
xuất phát từ việc đồng nhất HPV với các 
virus có khả năng lây truyền dọc như HIV 
hoặc viêm gan B, trong khi HPV chủ yếu 
lây truyền qua tiếp xúc da – niêm mạc khi 
quan hệ tình dục 

3.2.2. Kiến thức của sinh viên về bệnh ung 
thu cổ tử cung

Dựa vào tổng số câu trả lời đúng về 
phần kiến thức về bệnh ung thư cổ tử 
cung, có 129 sinh viên có kiến thức chưa 
đạt, chiếm 61,4% và 81 sinh viên có kiến 
thức đạt, chiếm 38,6% (hình 3.3). Tỷ lệ này 
thấp hơn rất nhiều tương đồng với nghiên 
cứu của Thạch Ngọc Anh Duy và cộng sự 
(2023)[9] là 97,9%, cho thấy mức độ hiểu 
biết giữa các nhóm nghiên cứu không 
đồng đều. 

Hình 3. Phân loại kiến thức của sinh viên về 
bệnh ung thư cổ tử cung 

Bảng 4. Kiến thức của sinh viên về bệnh ung thư cổ tử cung
Đúng Sai Không biết KT đúng

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%)

Quan hệ tình dục sớm là yếu 
tố nguy cơ 143 68,1 34 16,2 33 15,7 143 68,1

Kết quả xét nghiệm phết 
tế bào CTC bình thường thì 
không nhiễm HPV

51 24,3 108 51,4 51 24,3 51 24,3

Bất thường trong kết quả 
xét nghiệm thì bị nhiễm HPV 134 63,8 40 19,1 36 17,1 40 19,1

Xét nghiệm tế bào cổ tử 
cung luôn phát hiện được 
virus HPV

50 23,8 120 47,1 40 19,1 50 23,8
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Khi khảo sát từ bảng 4 về kiến thức về 
bệnh UTCTC cho thấy 68,1% sinh viên xác 
định chính xác quan hệ tình dục sớm là yếu 
tố nguy cơ gây UTCTC, tỷ lệ này thấp hơn 
so với tỷ lệ 74,1% trong nghiên cứu của 
Thạch Ngọc Anh Duy và cộng sự (2023)[9], 
nhấn mạnh vai trò của các hành vi nguy cơ 
bao gồm quan hệ tình dục ở tuổi vị thành 
niên, đa bạn tình và sự thiếu hụt trong các 
biện pháp dự phòng cũng như tầm soát 
định kỳ.

Ngoài ra, tỷ lệ SV biết xét nghiệm tế 
bào CTC không phải lúc nào cũng phát 
hiện được virus HPV chỉ đạt 23,8%, thấp 
hơn đáng kể so với kết quả 45,53% trong 
nghiên cứu của Bartosz Wojewoda và 
cộng sự (2025)[10] trên nhóm sinh viên Y 
và Điều dưỡng tại Ba Lan. Điều này cho 
thấy vẫn tồn tại khoảng trống lớn trong 
kiến thức chuyên sâu về các phương pháp 
tầm soát và xét nghiệm liên quan đến 
UTCTC, đặc biệt khi kết quả âm tính của 
xét nghiệm tế bào học không loại trừ hoàn 
toàn nhiễm HPV.

4. KẾT LUẬN
Kết quả khảo sát về nhận thức đối với 

virus HPV và ung thư cổ tử cung tại Khoa 
Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên năm 
2025 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trong 
kiến thức của sinh viên. Trong khi tỷ lệ đạt 
yêu cầu về kiến thức đại cương đối với 
virus HPV chiếm ưu thế với 93,3%, thì mức 
độ hiểu biết chuyên sâu về bệnh lý ung 
thư cổ tử cung chỉ đạt 38,6%. Thực trạng 
này cho thấy sự thiếu hụt đáng kể trong 
việc kết nối giữa kiến thức vi sinh học cơ 
bản và bệnh học lâm sàng, đặt ra yêu cầu 
cấp thiết về việc điều chỉnh chương trình 
đào tạo chuyên ngành.
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